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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến 

Tiếng Việt là một môn học ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành 

năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được 

thể hiện trong bốn hoạt động tương ứng với chúng là bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, 

viết. 

Tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt là tiết học trong môn Tiếng Việt có 

nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh năng lực sử dụng từ và câu trong 

giao tiếp và học tập. Đây là một trong những tiết học có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong hệ thống ngôn ngữ nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung. Ở tiết học luyện 

tập kiến thức tiếng Việt đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức tổng hợp 

từ nhiều môn. Tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt nhằm mở rộng, hệ thống hóa, 

làm phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ 

giản về từ và câu, rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu 

câu để thực hiện tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời có khả năng hiểu và sử 

dụng các kiểu câu của người khác nói ra trong hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Vì 

vậy, luyện tập kiến thức tiếng Việt được coi là tiết học có tính tổng hợp, có liên 

quan mật thiết đến các môn học khác. Trên cơ sở nội dung, chương trình tiết luyện 

tập kiến thức tiếng Việt và câu có rất nhiều đổi mới, nên đòi hỏi tiết dạy luyện tập 

kiến thức tiếng Việt phải đạt được mục đích cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Ngoài 

phương pháp người giáo viên, học sinh cần có vốn kiến thức ngôn ngữ về đời 

sống thực tế. Chính vì vậy, việc dạy tốt tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt không 

chỉ là nguồn cung cấp kiến thức mà còn là phương tiện rèn kĩ năng nói, viết, cách 

thành văn cho học sinh. Đây là nhiệm vụ chính yếu, cuối cùng của luyện tập kiến 

thức tiếng Việt ở tiểu học. 

Dạy luyện tập kiến thức tiếng Việt chính là dạy thực hành từ ngữ trên quan 

điểm giao tiếp, dạy từ trên bình diện phát triển lời nói. Đó chính là công việc làm 

giàu vốn từ cho học sinh, giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ (phong phú 

hóa vốn từ), nắm nghĩa của từ (chính xác hóa vốn từ), luyện tập sử dụng từ (tích 

cực hoá vốn từ). 

Ngôn ngữ (nói – viết) giữ vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển 

xã hội. Chính vì vậy, hướng dẫn cho học sinh nói đúng và viết đúng là hết sức cần 

thiết. Nhiệm vụ nặng nề đó phụ thuộc phần lớn vào việc giảng dạy môn Tiếng 

Việt nói chung và tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt nói riêng. Với đặc thù của 
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tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt là mang tính khô khan, trừu tượng đối với học 

sinh, vốn từ ngữ của học sinh còn rất hạn hẹp, học sinh chưa mạnh dạn trong việc 

nói trước tập thể, các bài tập trong sách giáo khoa nhiều, đa dạng và cấu tạo tương 

đối khó với học sinh, học sinh gặp khó khăn trong việc giải nghĩa từ, đặt câu chưa 

hay, chưa đúng so với yêu cầu, chưa phân biệt được nghĩa của từ. 

Năm học 2022 – 2023 là năm đầu tiên áp dụng chương trình GDPT 2018 

với học sinh lớp 3. Môn Tiếng Việt ở chương trình cũ (GDPT 2006), học sinh 

phải học và ghi nhớ rất nhiều nhưng khả năng vận dụng vào đời sống còn rất hạn 

chế, các môn học chưa kết nối chặt chẽ khiến học sinh khó vận dụng kiến thức 

liên môn hay còn thiếu tính mở nên hạn chế khả năng chủ động và sáng tạo của 

giáo viên cũng như học sinh. Ở chương trình GDPT 2018, môn Tiếng Việt được 

xây dựng theo mô hình phát triển năng lực thông qua những kiến thức cơ bản, 

thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học. 

Không những thế, chương trình mới còn chú ý đến tính kết nối trong từng môn 

học, đảm bảo nội dung giáo dục cốt lõi, từ đó hình thành và phát triển năng lực 

cho học sinh.  

Vậy làm thế nào để học sinh hứng thú trong học tập, chủ động chiếm lĩnh 

kiến thức, tự tin hơn trong các tiết học luyện tập kiến thức tiếng Việt? Chính vì 

những lí do trên nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học 

tốt môn Tiếng Việt thông qua tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt”. 

2. Mục tiêu của đề tài, sáng kiến 

Qua đề tài của mình, tôi muốn: 

- Chia sẻ một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực môn 

Tiếng Việt thông qua tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt cho học sinh lớp 3 theo 

chương trình GDPT 2018. 

- Khơi dậy và khuyến khích tình yêu tiếng mẹ đẻ, chữ quốc ngữ. Qua đó 

bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm yêu thích truyền bá văn hóa dân tộc đến với năm 

châu. 

3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Thời gian 

- Thời gian nghiên cứu: Từ 12/9/2022 đến 28/3/2023 

3.2. Đối tượng 

- Học sinh lớp 3 tôi đang giảng dạy qua tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt. 

- Nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3. 
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- Các tài liệu liên quan đến việc dạy học luyện tập kiến thức tiếng Việt cho 

học sinh lớp 3. 

3.3. Phạm vi 

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng thực nghiệm các  

biện pháp giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt thông qua tiết luyện tập kiến thức 

tiếng Việt ở lớp 3A2, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung – quận Thanh Xuân – 

thành phố Hà Nội. 
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II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN 

1. Hiện trạng vấn đề 

Mục tiêu của giáo dục Tiểu học đặt ra là: “Giúp học sinh hình thành những 

cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, 

thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”. 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, ngành giáo dục nói chung và giáo dục 

Tiểu học nói riêng cũng đòi hỏi có sự đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. 

Luyện tập kiến thức tiếng Việt là một trong những tiết học có vị trí quan 

trọng của môn Tiếng Việt. Tiết học này có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho 

học sinh năng lực sử dụng từ và câu trong giao tiếp và học tập, góp phần dạy học 

sinh sử dụng tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của việc 

rèn luyện về câu ở Tiểu học nói chung là thông qua các hoạt động thực hành giúp 

học sinh hệ thống lại những kiến thức sơ giản về ngữ pháp mà các em đã được 

tích luỹ trong vốn sống của mình, dần dần hình thành các quy tắc dùng từ, đặt câu 

và tạo lập văn bản trong giao tiếp. Từ đó, giúp học sinh nói năng đúng chuẩn, phù 

hợp với mục đích và môi trường giao tiếp, đồng thời góp phần rèn luyện tư duy 

và giáo dục thẩm mĩ cho học sinh. 

Đó chính là yêu cầu cần đạt trong việc rèn luyện khả năng giao tiếp và góp 

phần đắc lực vào việc giữ gìn, phát huy sự trong sáng của tiếng Việt và hình thành 

nhân cách con người Việt Nam. 

Tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt cũng nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm 

phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản về 

từ và câu, rèn cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các kiểu câu để 

thực hiện tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời có khả năng hiểu và sử dụng các 

kiểu câu của người khác nói ra trong hoàn cảnh giao tiếp. Có thể nói luyện tập 

kiến thức tiếng Việt là tiết học thực hành và rèn luyện tổng hợp, có tính chất tích 

hợp các tiết học khác trong môn Tiếng Việt. 

Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy luyện tập kiến thức tiếng Việt là tiết 

học khó trong các tiết học của môn Tiếng Việt, rất nhiều học sinh không hứng thú 

học tiết học này, một phần lớn do vốn từ còn hạn chế, khả năng diễn đạt chưa tốt. 

Học sinh thường ngại đọc các câu chuyện cổ tích hay các tác phẩm văn học để 

củng cố vốn từ, mà ngược lại chỉ thích đọc truyện tranh. Trong quá trình tham gia 

vào các hoạt động học tập, do vốn từ còn hạn chế, khả năng tư duy ngôn ngữ và 



7 
 

kĩ năng giao tiếp của các em còn nhiều lúng túng nên học sinh còn ngại nói, vì 

vậy tiết học chưa đạt hiệu quả cao. 

Với vai trò là một giáo viên đang dạy Tiểu học, trăn trở trước những khó 

khăn, hạn chế vừa nêu trên, bản thân tôi tự nhận thấy mình cần phải nghiên cứu, 

học hỏi thêm rất nhiều để mỗi giờ dạy luyện tập kiến thức tiếng Việt của mình 

ngày càng đạt hiệu quả cao, thu hút, khơi gợi được năng lực của từng học sinh. 

a. Mở rộng vốn từ: Ngoài những từ ngữ được dạy qua các bài tập đọc, 

những thành ngữ được cung cấp qua các bài tập viết thì học sinh được mở rộng 

vốn từ theo từng chủ điểm thông qua các bài tập luyện tập kiến thức tiếng Việt. 

b. Ôn luyện về mẫu câu và các thành phần câu: 

- Về mẫu câu: Ôn các câu kiểu mẫu câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu 

nêu đặc điểm. 

- Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Ở đâu?”, “Bằng gì?”, “Để làm gì?”. 

- Ôn luyện về một số dấu câu cơ bản: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, 

dấu chấm than, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm. 

c. Bước đầu làm quen với biện pháp nghệ thuật so sánh. 

Thực trạng dạy và học luyện tập kiến thức tiếng Việt lớp 3 

Luyện tập kiến thức tiếng Việt là một tiết học khó trong môn Tiếng Việt 

lớp 3. Giáo viên muốn dạy tốt tiết học này cần có thời gian chuẩn bị bài trước khi 

lên lớp thật kĩ, đưa ra được các hệ thống câu hỏi dẫn dắt, gợi mở cho học sinh, 

cuốn hút học sinh vào các hoạt động. Học sinh cũng cần có sự chuẩn bị, xem trước 

bài để hạn chế sự lúng túng. Nhưng thực tế cho thấy, còn một số học sinh cảm 

thấy không hứng thú với tiết học này, còn gặp khó khăn trong việc diễn đạt rõ 

nghĩa, thoát ý. 

Về phía giáo viên:  

- Đã có ý thức lập kế hoạch dạy học, đảm bảo mục tiêu của mỗi tiết học, 

phương pháp dạy theo đặc trưng của tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt nhưng 

chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung sách giáo khoa, còn lệ thuộc vào sách 

giáo viên và sách giáo khoa. Trong tiết học, quá chú trọng vào khâu truyền thụ 

kiến thức, xem nhẹ việc thực hành rèn luyện kĩ năng nói – viết cho học sinh theo 

các đối tượng khác nhau. 

- Giáo viên còn thụ động kiến thức ở sách giáo khoa mà không chịu tìm tòi 

đọc thêm tài liệu khác liên quan đến giảng dạy, đặc biệt là khi dạy tiếng Việt nên 

đôi khi lý thuyết suông khiến học sinh khó hiểu. 
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- Khi tổ chức các hoạt động trong giờ học, giáo viên chưa phân định được 

hoạt động nào là trọng tâm. Hình thức tổ chức dạy đôi khi còn chưa phong phú 

do giáo viên chưa thực sự đầu tư vào chất lượng bài soạn. 

Về phía học sinh: 

- Học sinh lớp 3 vẫn đang ở lứa tuổi tò mò, ham học hỏi hay bắt chước 

nhưng lại chóng chán, nhanh quên, ngại tìm hiểu những văn bản dài, các em còn 

học thụ động, bắt buộc, trong giờ học còn tỏ ra uể oải, mệt mỏi. 

- Một số em học sinh còn lười đọc sách, chủ yếu đọc truyện tranh nên vốn 

từ còn hạn chế. 

- Việc tổ chức học tập trên lớp của giáo viên chưa phát huy được vốn ngôn 

ngữ vốn có của các em cũng như chưa khơi dậy ở học sinh sự mạnh dạn tự tin 

trong học tập. 

- Khả năng tự tin nói trước lớp của một số học sinh không tốt, còn thiếu tự 

tin, ngại nói trước lớp. Nhiều học sinh không tự tin giơ tay phát biểu trong giờ 

học, nếu được cô gọi thì miễn cưỡng đứng lên trả lời. 

- Vốn từ ngữ, vốn sống, vốn hiểu biết của các em hạn hẹp, chưa phong phú. 

- Sau khi học hết tuần thứ 2 của năm học, tôi đã tiến hành khảo sát và thống 

kê chất lượng học tập tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt của học sinh lớp 3A2 như 

sau: 

Nội dung bài Số học sinh Tỷ lệ % 

 Biết dùng từ, đặt câu hợp lý 25/53 47,2 % 

 Biết nói - viết thành câu 22/53 41,5 % 

 Biết sử dụng các dấu câu đúng vị trí 30/53 56,6 % 

 Nhận biết được các kiểu câu 20/53 37,7 % 

2. Mô tả sáng kiến, giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề 

Để học sinh học tốt môn Tiếng Việt thông qua tiết luyện tập kiến thức tiếng 

Việt, tôi đã tiến hành một số biện pháp nhằm phát triển năng lực cho học sinh, 

hình thành cho học sinh một số  kĩ năng khi học tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt. 

Đồng thời giúp giáo viên giảng dạy môn học một cách hiệu quả hơn. 

 2.1. Chia các bài học thành các dạng bài 

Giáo viên xem xét hệ thống bài tập, cấu trúc tri thức tiếng Việt cần hình 

thành cho học sinh. 

Các bài tập về từ: 

a) Loại bài tập giúp học sinh mở rộng vốn từ theo chủ điểm:  
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Loại bài tập này ngoài tác dụng giúp học sinh mở rộng vốn từ còn có tác 

dụng hình thành và phát triển cho các em khả năng tư duy có hệ thống về mối 

quan hệ phương ngữ. Về cách dạy loại bài tập tìm từ cùng chủ điểm, giáo viên 

cần chú ý đến từ mẫu, đó là điểm tựa có tác dụng gợi ý định hướng cho học sinh 

trong quá trình tìm từ. Đồng thời giáo viên hướng dẫn cho các em xác định đúng 

yêu cầu của bài tập. 

Ví dụ: Tìm những từ ngữ chỉ nhà trường theo từng nhóm sau: Người/ Địa 

điểm/ Đồ vật/ Hoạt động (chủ điểm: Cổng trường rộng mở)  

b) Loại bài tập giúp học sinh nắm nghĩa của từ, mở rộng vốn từ theo quan 

hệ ngữ nghĩa: 

Đối với bài tập này, giáo viên cần giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài 

tập là hiểu nghĩa của từ. Do đó, giáo viên cần dựa vào hệ thống câu hỏi để học 

sinh thực hiện tìm những từ có nghĩa ấy hoặc những từ đó có nghĩa như thế nào. 

Sau đó giáo viên chữa một phần nhỏ của bài tập làm mẫu bằng cách gọi một học 

sinh làm cho cả lớp theo dõi góp ý. Giáo viên tiến hành tổ chức cho học sinh cả 

lớp làm bài tập. Cuối cùng giáo viên tổ chức cho học sinh trong lớp trao đổi, nhận 

xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ về kỹ năng và kiến thức: học sinh nắm 

nghĩa của từ và biết cách vận dụng làm bài tập. 

Ví dụ: Bài tập 1 trang 126 Sách kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại bài tập này, dựa trên mối quan hệ ngữ nghĩa các từ để tiến hành tìm 

các từ ngữ có quan hệ với nhau về nghĩa nhằm mở rộng và phát triển vốn từ cho 

các em, làm phong phú vốn từ. Như vậy, giáo viên phải hướng dẫn học sinh nắm 

nghĩa của từ cho sẵn, để định hướng tìm đúng từ cần tìm theo những nội dung mà 

bài tập đã cho. 

c) Loại bài tập tìm từ ngữ cùng chủ điểm: 
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Loại bài tập này, ngoài tác dụng giúp học sinh mở rộng vốn từ, còn có tác 

dụng hình thành và phát triển cho các em khả năng tư duy có hệ thống về mối 

quan hệ phương ngữ. Về cách dạy loại bài tập tìm từ cùng chủ điểm, giáo viên 

cần chú ý đến từ mẫu, đó là điểm tựa có tác dụng gợi ý định hướng cho học sinh 

trong quá trình tìm từ. Đồng thời giáo viên hướng dẫn cho các em xác định đúng 

yêu cầu của bài tập. 

Ví dụ: Bài 1 trang 94 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Loại bài tập xếp các từ ngữ cùng chủ điểm vào loại từ thích hợp 

Đối với loại bài tập này, ở lớp 3 thường tập trung phát triển vốn từ cho học 

sinh và lồng ghép trong nhiều dạng bài khác nhau. Những từ loại ở đây chỉ là 

những kiến thức sơ giản, cung cấp cho các em nắm được những từ chỉ người, con 

vật, đồ vật; từ chỉ hoạt động, trạng thái; từ chỉ đặc điểm, tính chất. Qua việc cung 

cấp các từ loại, giáo viên cần giúp các em biết dùng các từ loại đó đặt câu cho phù hợp. 

Ví dụ: Bài tập 1 trang 37 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2 
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  Để làm được bài tập này, trước hết giáo viên phải cho học sinh đọc hết các 

từ ngữ đề bài cho và mẫu của đề bài, từ đó cho học sinh xác định từ loại. Giáo 

viên mở rộng thêm cho học sinh các từ chỉ đặc điểm ứng với từ chỉ sự vật nào. 

2.1.1. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng dùng từ đặt câu và sử dụng dấu câu 

a) Loại bài tập dùng từ đặt câu: 

Loại bài sử dụng từ này chủ yếu luyện cho học sinh biết kết hợp các từ ngữ 

trong câu có tác dụng rèn luyện tư duy hệ thống các từ cho các em. Như vậy khi 

các từ kết hợp với nhau để tạo nên câu thì ở chúng hình thành mối quan hệ về ý 

nghĩa và quan hệ về ngữ pháp. Do đó muốn “dùng từ đặt câu” đúng thì các em 

phải thiết lập được mối quan hệ về ý nghĩa và quan hệ ngữ pháp giữa các từ phải 

hợp lý. Đối với kiểu bài tập này không chỉ liên quan đến vấn đề ngữ pháp nên yêu 

cầu giáo viên rèn cho học sinh kỹ năng “lựa chọn từ, kết hợp từ” để tạo thành câu. 

Giáo viên lưu ý đến việc hướng dẫn cho các em biết dựa vào đặc điểm của sự vật 

và hiện tượng để phân loại, phân nhóm từ; mỗi loại và mỗi nhóm từ này là một hệ 

thống ngữ nghĩa cho việc dùng từ đặt câu chính xác hơn. 

Ví dụ: Bài 2 trang 16 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Loại bài tập “Đặt câu theo các kiểu câu đã học”. 

Giúp học sinh biết nhận ra và biết đặt câu theo các kiểu câu đơn, ngay 

những bài tập đầu tiên ở dạng này, giáo viên cần cho các em nắm rõ yêu cầu của 

đề bài và bám theo mẫu cho sẵn, tập trung uốn nắn trong quá trình luyện nói cho 

học sinh để giúp các em biết vận dụng tốt khi làm bài tập. 

Ví dụ: Đặt câu theo mẫu câu nêu đặc điểm để miêu tả: 

Một bác nông dân. 

Một bông hoa trong vườn. Một buổi sớm mùa đông. 

Mẫu: Buổi sớm hôm nay lạnh cóng tay. 
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c) Loại bài tập sử dụng dấu câu: 

Loại bài tập này giúp các em bước đầu có ý thức và biết đặt dấu chấm, dấu 

chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy vào đúng chỗ. Trong quá trình hướng dẫn học 

sinh làm bài tập, giáo viên cần đảm bảo quy trình sau: cho các em đọc và xác định 

đúng yêu cầu của bài tập, học sinh được tham gia giải một phần bài tập yêu cầu 

các em nắm được đặc điểm của câu thông qua đọc nhẩm để tư duy tìm và điền 

dấu câu cho thích hợp (dựa vào vốn sống của các em, ở mức độ kiến thức lớp 3 

thì không có phần bài học). 

Ví dụ: Em hãy chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào chỗ trống (…)? 

TRÁI ĐẤT VÀ MẶT TRỜI 

Tuấn lên bảy tuổi ( ) em rất hay hỏi ( ) một lần ( ) em hỏi bố: 

Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không 

bố? Đúng đấy ( ) con ạ! – Bố Tuấn đáp. 

Thế ban đêm không có mặt trời thì sao? 

2.1.2. Các bài tập về biện pháp tu từ: so sánh 

Thông qua các bài tập về biện pháp tu từ nhằm giúp các em có nhận biết về 

các biện pháp tu từ như: biết phép so sánh. Qua đó, làm cơ sở để các em bước đầu 

sử dụng biện pháp tu từ vào việc dùng từ, đặt câu. Loại bài tập này, đòi hỏi mức 

độ phát triển tư duy về ngôn ngữ của các em cao hơn nhiều so với các dạng bài 

tập đã nêu ở trên. Do đó, giáo viên phải có vốn kiến thức vững vàng, biết sử dụng 

thủ pháp và hình thức dạy học sáng tạo để tạo cho các em hứng thú tìm tòi kiến 

thức nhờ chủ động làm các bài tập. Yêu cầu đặt ra là phải cho học sinh xác định 

đúng trọng tâm yêu cầu của bài tập, phải hướng cho học sinh làm bài tập từ bước 

dễ làm đến bước phức tạp hơn. Giáo viên có thể giúp và cùng học sinh làm một 

phần bài tập, sau đó hướng dẫn cho cả lớp làm bài tập, trao đổi nhận xét và giáo 

viên chốt lại kiến thức cần cung cấp (kiến thức học sinh cần nắm). 

Ví dụ: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây:  

Thân dừa bạc phếch tháng năm 

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao. 

Đêm hè, hoa nở cùng sao 

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. 

* Sự vật được so sánh: quả dừa được so sánh với đàn lợn con, tàu dừa được 

so sánh với chiếc lược. 

2.1.3. Thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy luyện tập kiến thức 

tiếng Việt 

Nội dung và phương pháp dạy học bao giờ cũng gắn bó với nhau. Mỗi nội 

dung đòi hỏi một phương pháp thích hợp. Các kĩ năng giao tiếp không thể được 
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hình thành và phát triển bằng con đường truyền giảng thụ động. Muốn phát triển 

những kĩ năng này, học sinh phải được hoạt động trong môi trường giao tiếp dưới 

sự hướng dẫn của thầy, cô. Các kiến thức về ngôn ngữ văn học, văn hóa, tự nhiên 

xã hội có thể được tiếp thu qua lời giảng, nhưng học sinh chỉ làm chủ được những 

kiến thức này khi các em chiếm lĩnh chúng bằng chính hoạt động có ý thức của 

mình. Cũng như vậy, những tư tưởng, tình cảm và nhân cách tốt đẹp chỉ có thể 

được hình thành chắc chắn thông qua sự rèn luyện trong thực tế. Đó là những lý 

do cắt nghĩa sự ra đời của phương pháp mới – phương pháp tích cực hóa hoạt 

động của người học. 

Tích cực hóa hoạt động của người học được hiểu là phương pháp dạy học 

lấy người học làm trung tâm, trong đó thầy, cô đóng vai trò người tổ chức hoạt 

động của học sinh, mỗi học sinh đều được hoạt động, mỗi học sinh đều được bộc 

lộ mình và được phát triển. 

2.1.4. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong tiết học 

Học sinh được giáo viên tạo mọi điều kiện để tham gia vào tiết học (trả lời 

câu hỏi, phát biểu về nghĩa, đặt câu,…), đề xuất cách làm bài tập, biết lắng nghe 

và nhận xét ý kiến của các bạn, được tham gia làm bài tập, tham gia các trò chơi 

học tập,… 

Trong tiết học, giáo viên giữ vai trò tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm hiểu 

bài và làm bài tập, lắng nghe và sửa chữa, uốn nắn cho từng học sinh nhưng không 

áp đặt và gò ép. 

Ví dụ: Bài 3 trang 29 (Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2 – Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 
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 Với bài tập này, ngoài việc học sinh biết so sánh các sự vật với những hình 

ảnh có sẵn trong sách giáo khoa, giáo viên khuyến khích học sinh tìm thêm những 

hình ảnh so sánh phù hợp với sự vật được so sánh. 

 Ví dụ: Mặt trăng tròn như quả bưởi 

 Mặt trăng tròn như quả bóng 

2.1.5. Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học 

Đồ dùng dạy học thông thường trong tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt là 

tranh phóng to minh họa của sách giáo khoa, hay một số vật thực hoặc mô hình 

để giảng từ và ý. Ngoài ra, trong tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt cũng có thể sử 

dụng các trang thiết bị như máy chiếu, các đoạn phim minh họa cho nội dung học. 

Tuy nhiên, không nên lạm dụng nếu không thật cần thiết, làm mất thời gian trong 

tiết dạy. 

Ví dụ: Bài 1 trang 108 (Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2 – Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Với bài tập này yêu cầu học sinh về nhà tự tìm hiểu về các lễ hội, sưu tầm 

trước tranh ảnh về lễ hội để phục vụ cho bài học. 

2.2. Các phương pháp dạy học hiệu quả.  

2.2.1. Vận dụng phương pháp thực hành giao tiếp để tổ chức dạy học 

Nội dung dạy học luyện tập kiến thức tiếng Việt ở lớp 3 được xây dựng qua 

một hệ thống bài tập, không có phần lý thuyết nên tổ chức thực hiện tốt các bài 

tập luyện tập kiến thức tiếng Việt có vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học 

tiết học này. Chính vì thế, phương pháp thực hành là phương pháp giảng dạy bắt 

buộc trong các tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt ở lớp 3, tạo cơ hội cho học sinh 
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tự hình thành kĩ năng, còn giáo viên lại có ngay thông tin phản hồi về kết quả học 

tập của học sinh. Cụ thể, giáo viên có thể dùng phương pháp thực hành giao tiếp 

để truyền đạt tri thức luyện tập kiến thức tiếng Việt, để dạy sử dụng từ và câu. 

  Để đảm bảo thành công cho các hoạt động thực hành trong các tiết học 

luyện tập kiến thức tiếng Việt, giáo viên phải dành thời gian chuẩn bị các nội dung 

thực hành sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, phải kiểm tra được các 

hoạt động thực hành của học sinh để tránh tình trạng học sinh làm sai từ đầu đến 

cuối hoặc không tham gia thực hành. 

Ví dụ: Tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt ở tuần 7, bài tập 4 (trang 64, 65) giúp 

học sinh ôn luyện dùng các dấu câu để đặt vào ô trống cho phù hợp. 

Giáo viên có thể đưa ra 3 cách thực hiện phù hợp với từng đối tượng học 

sinh trong lớp. Ba cách đó là: 

- Cách 1: Hệ thống câu hỏi gợi mở (thường sử dụng hướng dẫn đối tượng 

học sinh tiếp thu còn chậm); 

- Cách 2: Phiếu sơ đồ trợ giúp (thường sử dụng hướng dẫn đối tượng học 

sinh nhận thức nhanh hơn một chút); 

- Cách 3: Khai thác sử dụng ngữ cảm của học sinh (đối tượng học sinh tiếp 

thu tốt, nắm chắc kiến thức) 

Ba cách trên giáo viên sử dụng một cách linh hoạt. Một bài tập, giáo viên 

có thể chia nhóm cùng trình độ để sử dụng cả ba cách để hoàn thành bài tập phù 

hợp với đối tượng học sinh. Ba cách trên nên được sử dụng mềm dẻo, linh hoạt 

tùy thuộc vào nội dung bài tập và đối tượng học sinh cả lớp. 

Ví dụ: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a) Buổi sáng vì trời mưa mẹ và bé Lan phải đến trường bằng xe buýt. 

b) Tối tối mẹ thường kể chuyện cho chúng tôi nghe. 

c) Ngoài đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập bất chấp cơn mưa đang nặng hạt dần. 

d) Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh học với ít 

nhất 55 loài động vật có vú hơn 300 loài chim 40 loài bò sát rất nhiều loài lưỡng 

cư và cá nước ngọt… Thảm thực vật ở đây rất phong phú. Hàng trăm loại cây 

khác nhau làm thành các loại rừng: rừng thường xanh rừng bán thường xanh rừng 

tre rừng hỗ hợp. 

Cách 1: Hệ thống câu hỏi gợi mở: 

- Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Vì sao? đứng ở đầu câu. 

- Tìm các từ ngữ có ý liệt kê các loài động vật, các loại rừng. 
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- Các cặp từ ngữ đó cùng trả lời cho câu hỏi gì? 

- Dùng dấu phẩy tách các bộ phận câu vừa xác định. 

Cách 2: Sơ đồ hỗ trợ 

  Khi nào   mẹ và bé Lan phải đén trường bằng xe buýt? 

  Vì sao   mẹ và bé Lan phải đến trường bằng xe buýt? 

  Ở đâu   xe cộ vẫn đi lại tấp nập bất chấp cơn mưa đang nặng hạt dần? 

Cách 3: Khai thác kinh nghiệm ngữ cảm của học sinh. 

2.2.2. Vận dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học 

Việc vận dụng phương pháp trò chơi học tập nhằm gây hứng thú cho học 

sinh, học sinh tích cực học tập, qua đó góp phần hình thành tri thức mới và củng 

cố kiến thức đã học. 

Các bước tiến hành khi sử dụng phương pháp trò chơi gồm 3 bước như sau:       

Bước 1: Chuẩn bị 

Bước 2: Tổ chức trò chơi  

Bước 3: Đánh giá, tổng kết 

Trò chơi học tập là một trò chơi đặc biệt, chính vì vậy chúng có một số yêu 

cầu khác so với trò chơi thông thường nhằm đảm bảo đạt mục đích của việc tổ 

chức trò chơi. Tổ chức trò chơi nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung kiến 

thức bài học, nghĩa là trò chơi phải gắn giữa tri thức và kĩ năng. Đồng thời trò 

chơi phải phù hợp với nội dung, nội dung phải mang tính thực tiễn và phù hợp với 

khả năng của học sinh. Hình thức chơi cũng phải đa dạng và phong phú, có sự 

thay đổi, tránh sự lặp đi lặp lại một trò chơi trong tiết học. Đặc biệt không nhất 

thiết phải tổ chức trò chơi trong một thời điểm ấn định trước, mà có thể diễn ra 

xuyên suốt trong quá trình học. 

Các trò chơi học tập trong tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt, dựa trên cơ 

sở lí luận, tôi đã xây dựng một hệ thống trò chơi học tập như sau:  

- Trò chơi: Ai tài đối đáp, tiếp sức, rung chuông vàng, ô chữ Olympia, ghép 

đôi, đố bạn, truyền điện, hỏi nhanh đáp giỏi, xếp từ theo nhóm, trổ tài nhân hóa, 

truy tìm dấu phẩy… Với những trò chơi trên, mỗi trò chơi mang một ý nghĩa 

riêng, với cách thức tổ chức, thực hiện khác nhau nhưng tất cả các trò chơi đều có 

chung mục đích đó là đem lại hứng thú học tập cho học sinh, qua đó giáo viên 

truyền tải kiến thức cần truyền đạt. 

- Tổ chức trò chơi học tập cho các bài học cụ thể trong tiết luyện tập kiến 

thức tiếng Việt lớp 3. 
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2.2.3. Vận dụng phương pháp học hợp tác nhóm để tổ chức dạy học 

Dạy học luyện tập kiến thức tiếng Việt bằng phương pháp hợp tác nhóm 

nhằm hình thành ở học sinh khả năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp miệng, khả 

năng hợp tác, khả năng thích ứng và khả năng độc lập suy nghĩ. Khi tổ chức dạy 

học tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt ở lớp 3 bằng phương pháp học hợp tác 

nhóm, giáo viên cũng có cơ hội tận dụng ý kiến và kinh nghiệm của người học. 

Học sinh khi làm việc theo nhóm, hơn hẳn khi làm việc độc lập, các em dễ dàng 

nghĩ ra cách làm và đáp án của bài tập. Sử dụng phương pháp học hợp tác nhóm 

trong dạy học luyện tập kiến thức tiếng Việt lớp 3 cần phải đáp ứng các yêu cầu: 

các đề tài đưa ra thảo luận phải có tác dụng kích thích sự suy nghĩ, tò mò của các 

em, cần đảm bảo học sinh hiểu những gì mình được học thông qua thảo luận và 

khuyến khích động viên học sinh mạnh dạn tham gia thảo luận. 

Để sử dụng phương pháp học hợp tác nhóm, giáo viên cần sử dụng những 

biện pháp và kĩ thuật sau: lập kế hoạch cho buổi thảo luận nhóm, tổ chức hoạt 

động cho các nhóm thảo luận, đưa ra hệ thống câu hỏi mở để kích thích khả năng 

sáng tạo của học sinh. Cần lưu ý rằng hình thức thảo luận, chỉ những vấn đề cần 

thiết mới đưa ra thảo luận, nếu không sẽ làm lãng phí thời gian của cả lớp. 

2.2.4. Vận dụng phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề để tổ chức 

hoạt dộng 

Phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề nhằm hình thành ở học sinh 

khả năng tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng, khả năng hợp tác trong 

đời sống, đặc biệt trong giao tiếp. Phương pháp này đòi hỏi học sinh tham gia giải 

quyết các vấn đề do một hoặc một số tình huống đặt ra. Nhờ đó học sinh vừa nắm 

được tri thức, vừa phát triển tư duy sáng tạo và chủ động chiếm lĩnh tri thức mới. 

Vậy thế nào là một tình huống có vấn đề trong dạy học luyện tập kiến thức 

tiếng Việt lớp 3? Tình huống có vấn đề là một tình huống gợi ra cho học sinh 

những khó khăn về lý luận hay thực tiễn mà các em thấy cần thiết và có khả năng 

vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc nhờ một thuật giải, mà phải trải qua 

một quá trình tích cực suy nghĩ hoạt động để biến đổi đối tượng hoặc điều chỉnh 

kiến thức sẵn có. Tình huống có vấn đề trong dạy học luyện tập kiến thức tiếng 

Việt lớp 3 được xây dựng trên 3 yếu tố: nhiệm vụ nhận thức, nhu cầu nhận thức 

và khả năng nhận thức. 

Khi dạy học luyện tập kiến thức tiếng Việt ở lớp 3 bằng các tình huống có 

vấn đề, giáo viên có thể tạo các tình huống có vấn đề bằng cách nêu mục đích 
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hình thành kiến thức và kĩ năng mới; nêu nhu cầu cần biết kiến thức mới của bản 

thân học sinh; nêu dự báo khả năng nắm được kiến thức, kĩ năng mới đó của học 

sinh. 

3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị 

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã đưa ra các biện pháp nêu trên và đã áp 

dụng vào giảng dạy, đã thu được rất nhiều kết quả khả quan: học sinh học tập hào 

hứng hơn, mạnh dạn hơn, vốn từ của học sinh phong phú hơn, câu văn giàu hình 

ảnh. Giờ học luyện tập kiến thức tiếng Việt đã trở nên nhẹ nhàng và cuốn hút hơn, 

học sinh tích cực hoạt động hơn. Với những kinh nghiệm đã áp dụng ở lớp mình, 

tôi cảm thấy phương pháp này đã thực sự đạt hiệu quả. 

Kết quả thu được của lớp tôi trong năm học 2022 – 2023 như sau: 

*Đầu năm học: 

Nội dung bài Số học sinh Tỷ lệ % 

 Biết dùng từ, đặt câu hợp lý 25/53 47,2 % 

 Biết nói - viết thành câu 22/53 41,5 % 

 Biết sử dụng các dấu câu đúng vị trí 30/53 56,6 % 

 Nhận biết được các kiểu câu 20/53 37,7 % 

*Tính đến tháng 3 năm 2023 

Nội dung bài Số học sinh Tỷ lệ % 

 Biết dùng từ, đặt câu hợp lý 45/53 84,9 % 

 Biết nói - viết thành câu 48/53 90,6 % 

 Biết sử dụng các dấu câu đúng vị trí 50/53 94,3 % 

 Nhận biết được các kiểu câu 51/53 96,2 % 

4. Hiệu quả của sáng kiến 

 4.1. Khoa học 

 Học sinh hứng thú học tập môn Tiếng Việt giúp học sinh phát triển ngôn 

ngữ nhanh chóng, hiệu quả. Từ đó giúp học sinh khơi dậy tình yêu tiếng mẹ đẻ, 

chữ quốc ngữ, giúp học sinh nắm tốt kiến thức, kĩ năng trong việc tìm hiểu, phân 

tích và làm chính xác các bài tập trong tiết học luyện tập kiến thức tiếng Việt. 

 4.2. Kinh tế 

 Đây là một đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nên khó định 

lượng về hiệu quả kinh tế nhưng đề tài này không gây tốn kém về kinh tế và có 

thể áp dụng được rộng rãi trong các trường Tiểu học, góp phần đem lại hiệu quả 

tích cực với cả giáo viên và học sinh. 
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 4.3. Xã hội 

 Giúp học sinh hình thành các kĩ năng như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận 

thức, kĩ năng suy nghĩ, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng ra quyết định. Qua đó giúp học 

sinh nhìn nhận đúng về bản thân, tự tin, tự trọng, không ngừng vươn lên trong học 

tập, cuộc sống. 

 5. Tính khả thi 

 Tôi đã áp dụng thành công các phương pháp nêu trên và thu được kết quả 

tốt. Đây là những phương pháp khả thi, có thể áp dụng rộng rãi ở nhiều trường 

Tiểu học trên địa bàn Quận cũng như khắp cả nước. Đối với học sinh lớp tôi đang 

trực tiếp giảng dạy, các em đã hào hứng, hứng thú hơn khi tham gia vào các tiết 

học. Tôi tin rằng, các em học sinh khác cũng sẽ có sự hứng thú như vậy. Từ đó 

nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 

 6. Thời gian thực hiện đề tài, sáng kiến 

 - Từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023 

 7. Kinh phí thực hiện đề tài, sáng kiến 

 - Toàn bộ kinh phí về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu dùng nghiên 

cứu đề tài đều có sẵn từ nguồn thư viện của trường và được nhà trường hỗ trợ. 
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Qua việc thực hiện các giải pháp trên, tôi rút ra bài học sau: 

- Dạy học luyện tập kiến thức tiếng Việt nên theo phương pháp tích hợp 

các tiết học trong môn Tiếng Việt. Biết kết hợp mối quan hệ chặt chẽ về yêu cầu 

kiến thức tiết luyện tập kiến thức tiếng Việt của các khối lớp. 

- Trong giảng dạy giáo viên có đầu tư nghiên cứu sâu, phối hợp tổ chức linh 

hoạt các hình thức và phương pháp dạy học theo hướng đổi mới. 

- Giáo viên có ý thức tự học, tham khảo các tài liệu, tạp chí, văn bản có liên 

quan đến chuyên môn và các dạng bài khó. 

- Động viên, khuyến khích học sinh tự học, tự tìm tòi, tận tâm sửa chữa sai 

sót cho học sinh. 

- Giúp học sinh tự tin, mạnh dạn phát biểu trong các hoạt động học tập, có 

kĩ năng trong giao tiếp ứng xử. 

- Hình thành cho các em thói quen học tập, làm việc một cách khoa học. 

 Trong thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi có một vài khuyến nghị sau: 

 - Đối với phòng GD và ĐT:  

Tôi mong muốn được tham gia học tập và học hỏi thêm nhiều buổi tập huấn 

chuyên đề về các tiết học luyện tập kiến thức tiếng Việt để tôi có được nhiều kinh 

nghiệm hơn trong thực tế giảng dạy của mình. 

- Đối với Ban giám hiệu nhà trường:  

Tôi mong muốn Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, khuyến khích giáo 

viên chủ động, sáng tạo trong việc giảng dạy để học sinh tham gia học một cách 

tích cực, chủ động hơn. 

- Đối với tổ chuyên môn:  

Trong quá trình dạy học nói chung và dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học 

nói riêng, giáo viên cần có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng nhiều biện pháp, 

thủ thuật để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh. 

Cần có các buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng, lên các tiết dạy 

chuyên đề để giáo viên có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã thử nghiệm thành công tại lớp 

do tôi trực tiếp giảng dạy để góp phần giúp học sinh học tốt tiết luyện tập kiến 

thức tiếng Việt lớp 3. Rất mong nhận được sự góp ý các cấp lãnh đạo và bạn bè 

đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn. 
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Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 3 năm 2023 

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN     Người viết 

 

 

             Hoàng Kim Chi 
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